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I. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

1.Tôn sư trọng đạo 

2. Khoan dung 

3. Xây dựng gia đình văn hóa 

4. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 

5. Tự tin 

Yêu cầu: 

- Học sinh nắm được kiến thức phần 2. Nội dung bài học. 

- Làm các bài tập trong SGK của các bài trên. 

- Làm bài tập trong sách bài tập tình huống. 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MINH HỌA: 

Câu 1: “Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự 

quyết định và hành động một cách chắc chăn, không hoang mang, dao động” được 

gọi là 

A. tự tin. 

B. tự ti. 

C. trung thực. 

D. tiết kiệm. 

Câu 2: Tự tin có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta? 

A. Có thêm kinh nghiệm, có thêm sức mạnh trong cuộc sống. 

B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống. 

C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. 

D. Có thêm kinh nghiệm, có thêm sức mạnh trong cuộc sống, làm rạng rỡ thêm 

truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Câu 3: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 

chúng ta cần phải làm gì? 

A. Giúp con người có thêm sức mạnh. 

B. Giúp con người có thêm nghị lực. 

C. Giúp con người làm nên sự nghiệp lớn. 

D. Giúp con người có thêm sức mạnh, nghị lực, làm nên sự nghiệp lớn. 



Câu 4: Đối lập với tự tin là  

A. tự ti, mặc cảm. 

B. tự trọng. 

C. trung thực. 

D. tiết kiệm. 

Câu 5: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là: 

A. truyền thống hiếu học, truyền thống nhân nghĩa. 

B. truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học 

C. truyền thống nhân nghĩa, truyền thống ham học 

D. truyền thống hiếu học, truyền thống nhân nghĩa, truyền thống yêu nước 

Câu 6: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho 

các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ. 

B. Phô trương cho mọi người biết. 

C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 

D. Cả A và C đều đúng 

Câu 7: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

gia đình, dòng họ là: 

A. lưu giữ nghề làm gốm. 

B. quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài. 

C. truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu. 

D. không truyền lại kinh nghiệm làm gốm cho thế hệ sau 

Câu 8: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

gia đình, dòng họ là? 

A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu. 

B. Bỏ nghề làm bánh đa sang nghề làm đẹp. 

C. Bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền. 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 9: Câu tục ngữ: Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống 

nào của dân tộc ta? 

A. Truyền thống yêu nước. 

B. Truyền thống hiếu học. 

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm. 

Câu 10: Câu nói gia đình là tế bào của xã hội nói về  



A. vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội. 

B. tính chất của gia đình. 

C. mục đích của gia đình. 

D. đặc điểm của gia đình. 

Câu 11: Gia đình nhà hàng xóm có chồng suốt ngày rượu say đánh vợ, con trai 

thì bị nghiện, trộm cắp và bị bắt đi tù; con gái đạt giải Nhất cuộc thi học sinh 

giỏi môn Toán; vợ sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Gia đình này có 

đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa không? 

A. Không, vì con bị đi tù. 

B. Không, vì chồng thì nghiện rượu đánh vợ. 

C. Có, vì có con gái đạt giải cao và vợ sống hòa thuận với láng giềng. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 12: Biểu hiện của gia đình văn hóa là 

A. bố mẹ yêu thương con cái. 

B. con cái có quyền góp ý với bố mẹ những việc lớn trong gia đình. 

C. sống hòa thuận, đoàn kết với hàng xóm láng giềng. 

D. cả A, B, C đều đúng 

Câu 13: Biểu hiện của gia đình không có văn hóa là 

A. con cái đánh bố mẹ. 

B. bố mẹ ly thân. 

C. không tham gia các hoạt động tập thể tại địa phương. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 14: Câu tục ngữ: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại nói về điều 

gì? 

A. Lòng biết ơn. 

B. Lòng trung thành. 

C. Tinh thần đoàn kết. 

D. Lòng khoan dung. 

Câu 15: Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. 

Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị hạ thi đua. Trong trường hợp này theo em 

cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào? 

A. Xa lánh bạn D. 

B. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm. 

C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp. 

D. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai. 



Câu 16: Biểu hiện của khoan dung là 

A. bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn. 

B. không nhường nhịn bạn bè và các em nhỏ. 

C. không góp ý giúp bạn sửa sai. 

D. không bỏ qua sai lầm của bạn. 

Câu 17: Câu thành ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về điều gì? 

A. Lòng biết ơn đối với thầy cô. 

B. Lòng trung thành đối với thầy cô. 

C. Căm ghét thầy cô. 

D. Giúp đỡ thầy cô. 

Câu 18: Bạn D ra đường gặp thầy giáo dạy môn Công nghệ không chào vì bạn 

cho rằng môn công nghệ là môn phụ nên không chào, chỉ chào các thầy cô dạy 

môn chính. D là người như thế nào? 

A. D là người vô trách nhiệm. 

B. D là người vô tâm. 

C. D là người vô ơn. 

D. D là người vô ý thức. 

Câu 19: Biểu hiện không thể hiện tôn sư trọng đạo là? 

A. Chào hỏi thầy cô bất cứ đâu. 

B. Đến thăm thầy cô nhân ngày 20/11. 

C. Thăm hỏi thầy cô khi thầy cô ốm đau. 

D. Không chào hỏi thầy cô giáo cũ. 

Câu 20: Đối lập với tôn sư trọng đạo là 

A. trách nhiệm. 

B. vô ơn. 

C. trung thành. 

D. ý thức. 

Câu 21: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia 

đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là 

A. gia đình đoàn kết. 

B. gia đình hạnh phúc. 

C. gia đình vui vẻ. 

D. gia đình văn hóa. 

Câu 22: Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

A. Xây dựng xã hội tươi đẹp. 



B. Xây dựng xã hội lành mạnh. 

C. Xây dựng xã hội phát triển. 

D. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. 

Câu 23: Góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì? 

A. Chăm ngoan, học giỏi. 

B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà. 

C. Không ăn chơi đua đòi. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 24: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ là gì? 

A. Giữ gìn các mặt hang truyền thống gia đình đang bán. 

B. Giữ gìn nghề làm bánh đa của dòng họ. 

C. Bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền. 

D. Giữ gìn làng nghề truyền thống của gia đình. 

Câu 25: Đối với những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm 

gì? 

A. Nêu gương. 

B. Phê bình, lên án. 

C. Khen ngợi. 

D. Học làm theo. 

 

BGH duyệt 
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Phạm Phương Trang 

 


